
 UBND XÃ BẮC LƢƠNG 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                           Thanh Hóa, ngày 10  tháng 11 năm 2023 

CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HÀNG NGÀY TỪ 06-10/11/2023 

TT Mã hồ sơ Tên TTHC 

Tên cá 

nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số 

điện thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải 

quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Trả kết 

quả 

Phƣơng 

thức nhận 

kết quả 

Ký nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

000.09.34.H56

-231109-1004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Trịnh Thị 

Thủy 

THÔN MỸ 

THƯỢNG, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

09/11/20

23 

10/11/202

3 

 

10/11/2023 
Trực tiếp  

2 

000.09.34.H56

-231109-1002 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

Trịnh Thị 

Thủy 

THÔN MỸ 

THƯỢNG, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

09/11/20

23 

10/11/202

3 

 

10/11/2023 
Trực tiếp  

3 

000.09.34.H56

-231109-1003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

Trịnh Thị 

Thủy 

THÔN MỸ 

THƯỢNG, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

09/11/20

23 

10/11/202

3 

 

10/11/2023 
Trực tiếp  



quan tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

4 

000.09.34.H56

-231109-1001 

Thủ tục tặng 

Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp 

xã về thành 

tích thi đua 

theo đợt hoặc 

chuyên đề 

Lê Văn 

Vững 

, Xã Bắc 

Lương, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

0394689496 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

09/11/20

23 

07/12/202

3 

 

10/11/2023 
Trực tiếp  

5 

000.09.34.H56

-231108-1004 

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh 

phùng 

xuân sơn 

THÔN MỸ 

THƯỢNG, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0902190517 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

08/11/20

23 

15/11/202

3 

 

08/11/2023 
Trực tiếp  

6 

000.09.34.H56

-231108-1006 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

ĐOÀN 

VĂN 

TĨNH 

MBQH 2792 

Đường Hùng 

Vương, 

Phường Đông 

Hải, Thành 

phố Thanh 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0971379193 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

08/11/20

23 

13/11/202

3 

 

08/11/2023 
Trực tiếp  

7 

000.09.34.H56

-231108-1005 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

phùng 

xuân sơn 

THÔN MỸ 

THƯỢNG, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

08/11/20

23 

09/11/202

3 

 

08/11/2023 
Trực tiếp  



Thanh Hóa, 

0902190517 

8 

000.09.34.H56

-231108-1003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Lê Thị 

Thúy 

THÔN mỹ hạ, 

Xã Bắc 

Lương, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

08/11/20

23 

09/11/202

3 

 

08/11/2023 
Trực tiếp  

9 

000.09.34.H56

-231108-1001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Lê Thị 

Thúy 

THÔN mỹ hạ, 

Xã Bắc 

Lương, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

08/11/20

23 

09/11/202

3 

 

08/11/2023 
Trực tiếp  

10 

000.09.34.H56

-231108-1002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

Lê Thị 

Thúy 

THÔN mỹ hạ, 

Xã Bắc 

Lương, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

08/11/20

23 

09/11/202

3 

 

08/11/2023 
Trực tiếp  



Việt Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

11 

000.09.34.H56

-231107-1002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

VŨ THỊ 

HỒNG 

VÂN 

VĨNH NGHI, 

Thị trấn Thọ 

Xuân, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

0982218993 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

07/11/20

23 

08/11/202

3 

 

07/11/2023 
Trực tiếp  

12 

000.09.34.H56

-231107-1003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

VŨ THỊ 

HỒNG 

VÂN 

VĨNH NGHI, 

Thị trấn Thọ 

Xuân, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

0982218993 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

07/11/20

23 

08/11/202

3 

 

07/11/2023 
Trực tiếp  

13 

000.09.34.H56

-231107-1001 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

VŨ THỊ 

HỒNG 

VÂN 

VĨNH NGHI, 

Thị trấn Thọ 

Xuân, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

0982218993 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

07/11/20

23 

10/11/202

3 

 

07/11/2023 
Trực tiếp  

14 000.09.34.H56 Thủ tục lê thị thảo THÔN UBND 06/11/20 07/11/202  Trực tiếp  



-231106-1005 chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

TRUNG 

THÔN 1, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0348580086 

Xã Bắc 

Lương 

23 3 06/11/2023 

15 

000.09.34.H56

-231106-1003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

lê thị thảo 

THÔN 

TRUNG 

THÔN 1, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0348580086 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

06/11/20

23 

07/11/202

3 

 

06/11/2023 
Trực tiếp  

16 

000.09.34.H56

-231106-1004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

lê thị thảo 

THÔN 

TRUNG 

THÔN 1, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0348580086 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

06/11/20

23 

07/11/202

3 

 

06/11/2023 
Trực tiếp  



17 

000.09.34.H56

-231106-1002 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

lê thị thảo 

THÔN 

TRUNG 

THÔN 1, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0348580086 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

06/11/20

23 

07/11/202

3 

 

06/11/2023 
Trực tiếp  

18 

000.09.34.H56

-231106-1001 

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh 

lê thị thảo 

THÔN 

TRUNG 

THÔN 1, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0348580086 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

06/11/20

23 

13/11/202

3 

 

06/11/2023 
Trực tiếp  

 

 Cán bộ báo cáo 

  

 

 Xã Bắc Lƣơng  

 


